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Phụ lục 1.


DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 920 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)


Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1

		Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


1. Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức, cá nhân có thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước đến Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục thú y tỉnh Điện Biên để khai báo và đăng ký kiểm dịch. Thời gian khai báo kiểm dịch được quy định như sau:

- Đối với thủy sản giống phải khai báo ít nhất 03 ngày trước khi xuất hàng;


- Đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản phải khai báo ít nhất 02 ngày trước khi xuất hàng.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ theo quy định, công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra nội dung khai báo và các giấy tờ có liên quan; nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.


Bước 2. Trong phạm vi 01 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, Trạm Thú y tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm: 


- Thông báo địa điểm và thời gian kiểm dịch;


- Tiến hành kiểm dịch.

Bước 3. Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp tại trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục thú y tỉnh Điện Biên 



		- Thành phần hồ sơ: 

		- Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (mẫu 1);


- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có);


- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có);


- Giấy phép của cơ quan Kiểm lâm đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES.




		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đối với thủy sản giống. Trường hợp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, cần lấy mẫu kiểm tra lại thì thời gian có thể kéo dài thêm không quá 2 ngày làm việc tiếp theo.


- 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân


- Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Trạm Thú y huyện, thị, thành phố trực thuộc Chi cục thú y tỉnh Điện Biên



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận 



		- Lệ phí ( nếu có):

		- Theo Biểu 1 (đính kèm) 



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		- Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu 1)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Thú y của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTNQH11, ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của pháp lênh Thú y;


- Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 33/2005/NĐ-CP;


- Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/08/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản;


- Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 02/02/2010 quy định trình từ, thủ tục kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản;


- Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản


- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.







		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY KHAI BÁO KIỂM DỊCH THỦY SẢN,


 SẢN PHẨM THỦY SẢN VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC


Số:................../ĐK-KDTS


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): .........................................….....................................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………..………..…...…………………...….......


Điện thoại: ………...………….…. Di động: ………………………… Fax: ………...….......


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


		STT

		Tên thương mại

		Tên khoa học

		Kích thước cá thể/Dạng sản phẩm (1)

		Số lượng/


Trọng lượng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		Tổng số

		





Mục đích sử dụng:………………..…………….…...............……….....…………………....


Quy cách đóng gói/bảo quản: …………………..…….……….…….. Số lượng bao gói: ....


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế/ bảo quản……………

.................................................................................................................................................


Điện thoại:…………………………………. Fax:………………………….………...……..


Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: ………………………………………..…..……………....


Địa chỉ: …….....…………...…...……...……………...…………...……….…………..…....


Điện thoại: ……………………………….... Fax: ………………………….………............


Nơi đến cuối cùng: ………………………………………………………………………….


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ …………………………..………………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng:...... 


2/ …………………………..………………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng: .....


3/ ………………………..………………...….....……Số lượng:……..… Trọng lượng: .....


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……....………………...…….….………...…….


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………….……………….........………....


Địa điểm kiểm dịch: …...……………...…….………...…………...………..………...…....


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……….….………….………..……...



Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại: ............................….…............ vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)












Biểu 1.


MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ


1. Lệ phí (quy định tại Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2010 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản):

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phảm động vật, thực vật thủy sản vận chuyển nội địa: 40.000 đồng/lần


- Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận kiểm dịch do khách hàng yêu cầu: 20.000 đồng/lần


2. Phí kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (theo Phụ lục 4 Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y)


		Stt

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Mức thu (đồng)



		III

		Kiểm dịch động vật thuỷ sản, sản phẩm động vật thuỷ sản

		

		



		1

		Phí kiểm dịch động vật thuỷ sản, sản phẩm động vật thuỷ sản

		

		



		1.1

		Phí kiểm tra lâm sàng động vật thuỷ sản

		

		



		

		- Lô hàng có số lượng ≤ 500 con

		Lô hàng

		50.000



		

		- Lô hàng có số lượng từ 501 - 10.000 con

		Lô hàng

		100.000



		

		- Lô hàng có số lượng từ > 10.000 con

		Lô hàng

		200.000



		1.2

		Phí kiểm tra thực trạng hàng hoá đối với sản phẩm động vật thuỷ sản đông lạnh.

		

		



		

		- Vận chuyển với số l​ượng lớn bằng Container, xe lạnh từ 12 tấn đến 24 tấn (Trường hợp lô hàng cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính phí riêng theo thực tế)

		Lô hàng

		400.000



		

		- Vận chuyển với số l​ượng ít (dư​ới 12 tấn) (Trường hợp lô hàng cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính phí riêng theo thực tế)

		Lô hàng

		200.000



		1.3

		Phí kiểm tra thực trạng hàng hoá đối với sản phẩm động vật thuỷ sản qua phơi, sấy

		

		



		

		- Lô hàng có khối lượng ≤ 1.000 kg

		Lô hàng

		100.000



		

		- Lô hàng có khối lượng từ 1.001 - 10.000 kg

		Lô hàng

		200.000



		

		- Lô hàng có khối lượng từ > 10.000 kg

		Lô hàng

		400.000



		1.4

		Phí kiểm tra thực trạng hàng hoá đối với sản phẩm động vật thuỷ sản dạng lỏng, sệt

		

		



		

		- Lô hàng có khối lượng ≤ 1.000 lít/tấn

		Lô hàng

		100.000



		

		- Lô hàng có khối lượng từ 1.001 - 10.000 lít/tấn

		Lô hàng

		200.000



		

		- Lô hàng có khối lượng từ > 10.000 lít/tấn

		Lô hàng

		400.000



		1.5

		Phí kiểm tra thực trạng hàng hoá đối với các loại sản phẩm động vật thuỷ sản khác

		Tấn

		20.000



		1.6

		Phí giám sát cách ly kiểm dịch đối với động vật thủy sản giống

		Lô hàng

		800.000



		1.7

		Phí giám sát cách ly kiểm dịch đối với động vật thủy sản thương phẩm

		Lô hàng

		500.000



		1.8

		Kiểm tra, giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật thủy sản tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

		Xe ô tô/toa tàu/ container

		35.000



		1.9

		Phí xét nghiệm bệnh

		Chỉ tiêu

		Thu theo chỉ tiêu đơn lẻ tại phụ lục 3 Thông tư số 04/2012/TT-BTC





Phụ lục 2.


DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 10 / 10 /2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)


Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		1

		Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh



		2

		Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh



		3

		Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh



		4

		Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh





Phần II. NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN

1. Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh


		Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ hàng khi vận chuyển sản phẩm động vật với khối lượng lớn ra khỏi huyện trong phạm vi tỉnh phải đến Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố để khai báo và đăng ký kiểm dịch.


Đối với sản phẩm động vật, khai báo trước ít nhất:


 + hai ngày (02)  trước khi vận chuyển nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu điện; 


+ bẩy ngày (07) nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.


Bước 2. Trong thời gian một ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian, nội dung tiến hành kiểm dịch; Hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm đã chỉ định.


Bước 3. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, kiểm dịch viên động vật thực hiện:


- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển;


- Trường hợp sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.


Bước 4. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.



		- Cách thức thực hiện:

		Trực tiếp Tại Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục thú y tỉnh Điện Biên đã được chi cục trưởng ủy quyền



		- Thành phần hồ sơ: 

		- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định;


- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);


- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).



		-  Số lượng hồ sơ:

		01 bộ 



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày kể từ khi sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm đã chỉ định 


- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức; 


- Cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Chi cục thú y,  đã được Chi cục trưởng ủy quyền



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận



		- Lệ phí ( nếu có):

		 Phí, lệ  phí: ( Phụ lục I đính kèm);



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm):

		Giấy đăng ký kiểm dịch (mẫu 01)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;

- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;


- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ...................................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…...............….…................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………..……………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….


Điện thoại: ……………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….…....


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ……………….………………………………………..


Nơi xuất phát: ………………………………………………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: ……………………………………………………..…..


...........................................................................…...............................…..............................…..


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..………………………….


…………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …


2/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …


3/ ………………………   …… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …..


4/ …………………………   … Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …..


5/ …………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …..


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ …………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….


2/ …………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


3/ …………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


4/ ………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


5/ ………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………………………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..………… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………..….……….


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………


Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………...………...…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....……...……………..……...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: …………………………. Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): ………………………..…………..…………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...………...………………...…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: …


2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: …


3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………......…..…………...….


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….…


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………………………………….........………..


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..……


Địa điểm kiểm dịch: ...…………………...……………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………..…….……………...………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








Phụ lục I.


MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ


1. Lệ phí: 


- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch ra ngoài tỉnh: 30.000 đ


- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển qua bưu điện hoặc hàng mang theo người: 40.000đ


- Phí sát trùng xe ô tô là 40.000đ /xe/lần (chưa tính hóa chất).


2. Phí kiểm dịch sản phẩm động vật: (Phụ lục 4 Thông tư 04/2012/TT-BTC)


* Phí Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật :


- Trứng gia cầm các loại :


+ Trứng giống, trứng đã ấp(trứng lộn) : 5,5đ/quả


+ Trứng thương phẩm : 4,5đ/quả


- Trứng đà điểu : 7đ/quả


- Trứng cút : 1đ/quả


- Trứng tằm : 27.000đ/hộp


- Tinh dịch : 70đ/liều


- Sản phẩm động vật đông lạnh :


+ Vận chuyển với số lượng lớn từ 12-24 tấn (Trường hợp lô hàng cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính phí riêng theo thực tế): 630.000đ/lô hàng


+ Vật đông lạnh vận chuyển với số lượng dưới 12 tấn (Trường hợp lô hàng cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính phí riêng theo thực tế): 90đ/kg


- Ruột khô, bì, gân, da phồng : 135đ/kg


- Phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng trứng làm thực phẩm: 90đ/kg


- Đồ hộp các loại :135đ/kg


- Sản phẩm động vật pha lóc, đóng gói, sơ, chế biến : 135đ/kg


- Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa và các sản phẩm sữa làm thực phẩm (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/lô hàng) : 28.000đ/tấn


- Yến : 1.100đ/ kg


- Mật ong :6.700đ/tấn


- Sữa ong chúa : 3.000đ/kg


- Sáp ong : 27.000/tấn


- Kén tằm :13.500đ/tấn


- Lông vũ, lông mao,  xương, móng, sừng : 9.000đ/tấn


- Da :


+ Trăn, rắn :100đ/mét


+ Cá sấu : 4.500đ/tấm


+ Da tươi, da muối, da sơ chế : 900đ/tấm


+ Da tươi, da muối, da sơ chế (trên 12 tấn) : 225.000đ/lô hàng


+ Các loại khác : 4.500đ/tấn


- Các loại bột: huyết, xương, phụ phẩm, thịt, lông, cá, váng sữa ; và các loại làm thức ăn chăn nuôi : 11.000đ/tấn (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng /lô hàng


- Thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật : 2.000đ/tấn


- Sừng mỹ nghệ : 500đ/cái


- Phế liệu tơ tằm : 13.500đ/tấn


- Kiểm tra giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam : 31.500đ/xe ô tô/toa tàu/container


- Kiểm tra chất thải động vật đã qua xử lý : 7.000đ/tấn 


2. Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức, cá nhân (sau đây được gọi là chủ hàng) khi vận chuyển động vật với số lượng lớn ra khỏi huyện trong phạm vi tỉnh phải đến Trạm Thú y quận, huyện, thị xã, thành phố trực đăng ký kiểm dịch. 


Đối với động vật, thời hạn khai báo trước ít nhất:


+ hai ngày (02) nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch; 


+ từ mười lăm đến ba mươi ngày (15 - 30)  nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không có miễn dịch.


Bước 2.  Trong thời gian một ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian, nội dung tiến hành kiểm dịch; Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch.


Bước 3.  Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, đã được tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác và có miễn dịch thì kiểm dịch viên động vật thực hiện Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển.Trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.


Bước 4. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.



		- Cách thức thực hiện:

		Tại trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục thú y tỉnh Điện Biên đã được Chi cục trưởng ủy quyền



		- Thành phần hồ sơ: 

		- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;


- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);


- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 (bộ)



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày kể từ khi sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm đã chỉ định; Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân


- Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục thú y tỉnh Điện Biên đã được Chi cục trưởng ủy quyền



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận 



		- Lệ phí ( nếu có):

		1. Lệ phí kiểm dịch:


- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài tỉnh: 30.000đ ;


- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển qua bưu điện hoặc hàng mang theo người: 40.000đ ;


- Phí sát trùng xe ô tô là 40.000đ /xe/lần (chưa tính hóa chất).


2. Phí kiểm dịch động vật:  (quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012) 


*Phí kiểm tra lâm sàng động vật :


- Trâu, bò, ngựa, lừa : 5.500đ/con


- Dê, cừu : 3.000đ/con


- Lợn trên 15 kg : 1.000đ/con


- Lợn 15kg trở xuống : 500đ/con


- Chó mèo : 3.000đ/con


- Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn : 4.500đ/con


- Hổ, báo,voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng : 27.000đ/con


- Rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông : 500đ/con 


- Trăn, cá sấu, kỳ đà : 4.500đ/con


- Chim cảnh các loại :4.500đ/con


- Chim làm thực phẩm : 50đ/con


- Gia cầm trưởng thành : 100đ/con


- Gia cầm con (dưới 1 tuần tuổi) : 50đ/con


- Thỏ, chuột nuôi thí nghiệm : 500đ/con


- Đà điểu 1 ngày tuổi : 1.000đ/con


- Đà điểu trưởng thành : 4.500đ/con


- Ong nuôi : 500đ/đàn



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		 Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi huyện (Mẫu: 1) 



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Thú y của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTNQH11, ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của pháp lênh Thú y;


- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................….…................


Địa chỉ giao dịch: ………………………………………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……


Điện thoại: ………………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….…...


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...……………………………………..


Nơi xuất phát: …………………………………...…………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: …………………………………………………..…..


................................................................................…...............................…..............................…..


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………..……….


…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của …(1)…………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ 


2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ 


3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ 


4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ 


5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………………………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..….……… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………………………..….……….


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..….


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....…………...…………….…...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ……………………………………….


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...……………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……..………...…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……...…………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....…


2/ ……...……………...…………………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……


3/ ……...……………...…………………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..……………………...….


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………...….……………


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…….


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...…………………….........………..


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………....……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….….………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








3. Kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Tổ chức, cá nhân (sau đây được gọi là chủ hàng) khi vận chuyển động vật với số lượng lớn ra khỏi huyện trong phạm vi tỉnh phải đến Trạm Thú y quận, huyện, thị xã, thành phố trực đăng ký kiểm dịch. 


Đối với động vật, thời hạn khai báo trước ít nhất:


+ hai ngày (02) nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch; 


+ từ mười lăm đến ba mươi ngày (15 - 30)  nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không có miễn dịch.


Bước 2.  Trong thời gian một ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian, nội dung tiến hành kiểm dịch; Hướng dẫn chủ hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch.


Bước 3.  Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, đã được tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác và có miễn dịch thì kiểm dịch viên động vật thực hiện Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển.Trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.


Bước 4. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.



		- Cách thức thực hiện:

		Tại trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục thú y tỉnh Điện Biên 



		- Thành phần hồ sơ: 

		- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;


- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);


- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày kể từ khi sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm đã chỉ định; 


- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân


- Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Trạm thú y cấp huyện



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận 



		- Lệ phí ( nếu có):

		1. Lệ phí kiểm dịch:


- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển trong tỉnh:  5.000đ ;


- Vận chuyển qua bưu điện hoặc hàng mang theo người: 40.000đ ;


- Phí sát trùng xe ô tô là 40.000đ /xe/lần (chưa tính hóa chất).


2. Phí kiểm dịch động vật:  (quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012)


*Phí kiểm tra lâm sàng động vật :


- Trâu, bò, ngựa, lừa : 5.500đ/con


- Dê, cừu : 3.000đ/con


- Lợn trên 15 kg : 1.000đ/con


- Lợn 15kg trở xuống : 500đ/con


- Chó mèo : 3.000đ/con


- Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn : 4.500đ/con


- Hổ, báo,voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng : 27.000đ/con


- Rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông : 500đ/con 


- Trăn, cá sấu, kỳ đà : 4.500đ/con


- Chim cảnh các loại :4.500đ/con


- Chim làm thực phẩm : 50đ/con


- Gia cầm trưởng thành : 100đ/con


- Gia cầm con (dưới 1 tuần tuổi) : 50đ/con


- Thỏ, chuột nuôi thí nghiệm : 500đ/con


- Đà điểu 1 ngày tuổi : 1.000đ/con


- Đà điểu trưởng thành : 4.500đ/con


- Ong nuôi : 500đ/đàn



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (Mẫu: 1)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Thú y của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTNQH11, ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của pháp lênh Thú y;


- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………......................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................….…................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….…….


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….……


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………......…………………………………………..


Nơi xuất phát: ………………...……………………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………..…..


................................................................................…...............................…..............................…..


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………..……….


…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1…………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/


2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/


4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ 


5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……


2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……


3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/


4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/


5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ 


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..….……… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………..….……….


...……………...…………...……………...…………...…………...…………...…...………..…


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………………….……….


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………..……


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...………….....………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...……….…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……


2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: …….


3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………......…..…………...….


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...…………………...….……………


.....……………...…………...……………...…………...………..…….…...…..


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...…………………………….........………..


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………...…...


Địa điểm kiểm dịch: ...…………………...……………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………….…..……………...………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








4. Kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Chủ hàng khi vận chuyển sản phẩm động vật với khối lượng lớn ra khỏi huyện trong phạm vi tỉnh phải đến Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố để khai báo và đăng ký kiểm dịch.


Đối với sản phẩm động vật, khai báo trước ít nhất:


 + hai ngày (02)  trước khi vận chuyển nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu điện; 


+ bẩy ngày (07) nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.


Bước 2. Trong thời gian một ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian, nội dung tiến hành kiểm dịch; Hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm đã chỉ định.


Bước 3. Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, kiểm dịch viên động vật thực hiện:


- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển;


- Trường hợp sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.


Bước 4. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.



		- Cách thức thực hiện:

		Tại Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố thuộc Chi cục thú y tỉnh Điện Biên 



		- Thành phần hồ sơ: 

		- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định;


- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);


- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong phạm vi 01 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch; hướng dẫn chủ hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch ngay trong ngày kể từ khi sản phẩm động vật được tập trung tại địa điểm đã chỉ định; 


- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Cá nhân 


- Tổ chức



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Trạm Thú y huyện, thị, thành phố trực thuộc Chi cục thú y tỉnh



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận (Mẫu: 13) 



		- Lệ phí ( nếu có):

		 1. Lệ phí: 


- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển trong tỉnh:  5.000 đ;


- Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển qua bưu điện hoặc hàng mang theo người: 40.000đ;


- Phí sát trùng xe ô tô là 40.000đ /xe/lần (chưa tính hóa chất).


2. Phí kiểm dịch sản phẩm động vật: (Phụ lục 4 Thông tư 04/2012/TT-BTC)


* Phí Kiểm dịch sản phẩm động vật, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm khác có nguồn gốc động vật :


- Trứng gia cầm các loại :


+ Trứng giống, trứng đã ấp(trứng lộn) : 5,5đ/quả


+ Trứng thương phẩm : 4,5đ/quả


- Trứng đà điểu : 7đ/quả


- Trứng cút : 1đ/quả


- Trứng tằm : 27.000đ/hộp


- Tinh dịch : 70đ/liều


- Sản phẩm động vật đông lạnh :


+ Vận chuyển với số lượng lớn từ 12-24 tấn (Trường hợp lô hàng cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính phí riêng theo thực tế): 630.000đ/lô hàng


+ Vật đông lạnh vận chuyển với số lượng dưới 12 tấn (Trường hợp lô hàng cần phải xét nghiệm, các chỉ tiêu xét nghiệm được tính phí riêng theo thực tế): 90đ/kg


- Ruột khô, bì, gân, da phồng : 135đ/kg


- Phủ tạng, phụ phẩm, huyết gia súc, lòng đỏ và lòng trắng trứng làm thực phẩm: 90đ/kg


- Đồ hộp các loại :135đ/kg


- Sản phẩm động vật pha lóc, đóng gói, sơ, chế biến : 135đ/kg


- Kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sữa và các sản phẩm sữa làm thực phẩm (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/lô hàng) : 28.000đ/tấn


- Yến : 1.100đ/ kg


- Mật ong :6.700đ/tấn


- Sữa ong chúa : 3.000đ/kg


- Sáp ong : 27.000/tấn


- Kén tằm :13.500đ/tấn


- Lông vũ, lông mao,  xương, móng, sừng : 9.000đ/tấn


- Da :


+ Trăn, rắn :100đ/mét


+ Cá sấu : 4.500đ/tấm


+ Da tươi, da muối, da sơ chế : 900đ/tấm


+ Da tươi, da muối, da sơ chế (trên 12 tấn) : 225.000đ/lô hàng


+ Các loại khác : 4.500đ/tấn


- Các loại bột: huyết, xương, phụ phẩm, thịt, lông, cá, váng sữa ; và các loại làm thức ăn chăn nuôi : 11.000đ/tấn (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng /lô hàng


- Thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật : 2.000đ/tấn


- Sừng mỹ nghệ : 500đ/cái


- Phế liệu tơ tằm : 13.500đ/tấn


- Kiểm tra giám sát hàng động vật, sản phẩm động vật tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam : 31.500đ/xe ô tô/toa tàu/container


- Kiểm tra chất thải động vật đã qua xử lý : 7.000đ/tấn 



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu 1)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không 



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Pháp lệnh Thú y của Uỷ ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PL-UBTNQH11, ngày 29/4/2004 về Thú y;


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;


- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN ngày 04/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc








GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ...................................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…......................….…................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………..……………...…………………...…..


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………….………………………………………..


Nơi xuất phát: …………………………………………………….…………………………...…..


Tình trạng sức khoẻ động vật: ……………………………………………………..…..


................................................................................…...............................…..............................…..


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..………………………….


…………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ ….


2/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …..


3/ …………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….


4/ ………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ ….


5/ ………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …..


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ……………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ ….


2/ ……………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …..


3/ ……………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …..


4/ ……………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …..


5/ ……………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …..


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………………………………….……………


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..……………….……… (nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………..….……….


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..….


Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………...………...…….


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………..……………….


Địa chỉ: …….....…………...……………..……...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ……………………………. Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): ……………………………..…………..…………...………..………………


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...………………...…….….………...……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……


2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……


3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………......…..…………...….


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….…


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………………………………….........………..


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………


Địa điểm kiểm dịch: ...…………………...……………...……………………...……...………..


Thời gian kiểm dịch: ...……………..…….…..……………...………….………….………..…….



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ................….........................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      


TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








Mẫu 1







Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch động vật







-(*) Kích thước cá thể (đối với thuỷ sản giống)/Dạng sản phẩm (đối với sản phẩm thuỷ sản)



- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;



- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;







Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch động vật�
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của cơ quan Kiểm dịch động vật�
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của cơ quan Kiểm dịch động vật�
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Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch động vật�
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